
Họ và tên:.......................................................lớp :.............................. 

Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Nối ( theo mẫu). 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

 

a/  Số tám mươi ba được viết là: 803 

 

b/ Số chín mươi chín được viết là : 99 

 

c/ Số 75 là số có hai chữ số. 

 
         
 II/ Phần tự luận: 

           

Câu 3: viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

 

70 ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; 75  ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ;  80  ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; 85 ; 

 

. . . ; . . . ; . . . ; 89 ; . . . ; . . . ; . . . ; 93 ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; 98  ; . . . 
 

Câu 4: viết số thích hợp vào chỗ chấm 

 

a/  số 77  gồm ….... chục và..........đơn vị. 
 

b/  số 85 gồm ..........chục và ..........đơn vị. 
 

c/  số 92 gồm ..........chục và ...........đơn vị. 
 

d/  số 99 gồm ..........chục và ...........đơn vị. 

 

 

ba mươi chín bảy mươi tư bốn mươi hai năm mươi 

50 39 42 74 

 

 

 


